
Bề mặt

gia công được

Đường kính Dung sai đạt được

ø<3 0 ÷ -0,02

3 ÷ 10 -0,01 ÷ -0,03

ø>10 -0,01 ÷ -0,04

Biên dạng Micro Vật liệu Góc xoắn Độ cứng PP Gia công Lời khuyên

Mũi cắt Grain dụng cụ me cắt Của dao Siêu tinh Không nên

Cắt tinh Tốt

Cắt bán tinh Rất tốt

Cắt thô Rất tốt

Vật liệu hạt GC Biên dạng Phủ KH d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F(mm) Độ CX đạt được Độ cứng Số lưỡi cắt

MG Vuông TiAlN CES40300A 3 8 50 3 4 0 ÷ -0,02 55 HRC 4

 biên dạng vuông, có 2 lưỡi cắt

THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ KÝ HIỆU CỦA DAO

 S220 Carbide

ES4 3.0 TiAlN

CES40300A

Dao phay ngón hãng M téc có ký hiệu:

Vật liệu hạt micromet

Dao phay gia công được

CÁCH ĐỌC KÝ HIỆU DAO PHAY HÃNG CMTéc

DAO PHAY NGÓN

Hãng sản xuất CMTéc

Ký hiệu loại dao phay sử dụng

Cty cổ phần cơ khí Nhân Chính

office@cokhinhanchinh.com.vn


